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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI 

 

I. Chuyển tiền đi nước ngoài bằng điện Swift tại Trụ sở chi nhánh Vietcombank 

 Loại phí Mức phí 

1.  Chuyển tiền   

 Phí chuyển tiền của Vietcombank 

0,2% số tiền chuyển 

Tối thiểu: 5 USD 

Tối đa: 200 USD 

 

Phí dịch vụ trả ngân hàng nước ngoài 

trung gian đầu tiên (thu theo yêu cầu 

của người chuyển) 

Chuyển đi bằng USD: 10 USD/ giao dịch 

Chuyển đi bằng JPY, EUR: 40 USD/ giao dịch  

Chuyển đi bằng ngoại tệ khác: 20 USD/ giao dịch 

Phí áp dụng tới ngân hàng thụ hưởng (đồng USD): 30 

USD/ giao dịch 

2.  
Tra soát/Điều chỉnh/Hủy lệnh chuyển 

tiền  
5 USD/ giao dịch 

3.  
Thoái hối (Xử lý điện hoàn trả từ ngân 

hàng nước ngoài) 
10 USD/ giao dịch 

 

GHI CHÚ 

1. Các mức phí quy định tại biểu phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Khi thu phí dịch vụ, 

Vietcombank sẽ tính và thu thuế VAT theo quy định của pháp luật hiện hành.  

2. Mức phí quy định trong biểu phí chưa bao gồm các khoản phí (điện phí, bưu phí, thuế, phí dịch vụ...) 

phải trả cho các đơn vị và/hoặc các ngân hàng khác cùng tham gia cung ứng dịch vụ.  

3. Các giao dịch liên quan đến việc sử dụng ngoại tệ tuân thủ theo quy định Quản lý Ngoại hối hiện 

hành của nhà nước. 

4. Khách hàng có thể trả phí dịch vụ bằng VND đối với các khoản phí được thu bằng ngoại tệ theo tỷ 

giá do Vietcombank công bố tại thời điểm thu phí. 

5. Trường hợp khách hàng yêu cầu hủy bỏ giao dịch hoặc khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ trước hạn 

hoặc giao dịch không được thực hiện vì sai sót không phải do lỗi của VCB gây ra, Vietcombank 

không hoàn lại phí dịch vụ và các khoản phí khác (điện phí, bưu phí, thuế, phí dịch vụ ... phải trả các 

đơn vị/ngân hàng khác) đã thu.   
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II. Chuyển tiền đi nước ngoài bằng điện Swift trên kênh VCB Digibank 

 Loại phí Mức phí 

1 Chuyển tiền  

 
Phí chuyển tiền của Vietcombank 

0,2% Số tiền chuyển  

Min: 200.000VND 

Max: 4.000.000VND 

 

Phí dịch vụ trả ngân hàng nước ngoài 

trung gian đầu tiên (thu theo yêu cầu 

của người chuyển) 

Chuyển đi bằng USD: 200.000 VND / giao dịch 

Chuyển đi bằng JPY, EUR : 800.000 VND/ giao dịch 

Chuyển đi bằng ngoại tệ khác : 400.000 VND/ giao dịch 

Phí chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng (áp 

dụng chuyển đi bằng USD): 600.000 VND/ giao dịch 

2 Tra soát/Điều chỉnh/Hủy lệnh chuyển 

tiền  200.000 VND / giao dịch 

3 Thoái hối (Xử lý điện hoàn trả từ ngân 

hàng nước ngoài) 200.000 VND / giao dịch 

 

 GHI CHÚ 

1. Biểu phí này áp dụng với dịch vụ chuyển tiền Swift đi nước ngoài trên VCB Digibank. 

2. Phí nêu trên đã bao gồm điện phí và chưa bao gồm VAT. 

3. Với các giao dịch chuyển tiền đi nước ngoài thực hiện trên kênh VCB Digibank, Vietcombank 

miễn phí chuyển tiền (gồm điện phí) đến 31/10/2024. Chính sách giảm phí dành cho KH chỉ áp 

dụng giảm đối với phần phí của VCB, không áp dụng với các phí liên quan đến chi trả cho ngân 

hàng nước ngoài.  

4. Các loại tra soát áp dụng cho giao dịch: tra soát huỷ; tra soát thay đổi thông tin chuyển tiền; tra soát 

trạng thái điện chuyển tiền. Mỗi loại tra soát chỉ thu phí một lần trên VCB Digibank. Phí tra soát 

chưa bao gồm phí của Ngân hàng nước ngoài (nếu có). 

  
III. Chuyển tiền đi nước ngoài qua MoneyGram 

Loại phí Mức phí 

Chuyển tiền  Theo biểu phí của MoneyGram tại thời điểm giao dịch 

Tra soát /Thoái hối Theo biểu phí của MoneyGram tại thời điểm giao dịch 

 


